	
	
	
	Biểu mẫu số 33

	Phụ lục V
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH 
VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (ĐỢT 1)

	(Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh)


	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI
	Ngân sách địa phương
	Bao gồm

	
	
	
	Ngân sách cấp tỉnh
	Ngân sách huyện

	A
	B
	1=2+3
	2
	3

	 
	TỔNG CHI 
	30.584.459
	17.152.771
	13.431.688

	A
	Chi cân đối ngân sách địa phương:
	23.666.759
	10.235.071
	13.431.688

	I
	Chi đầu tư phát triển:
	7.808.614
	4.158.605
	3.650.009

	1
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	4.066.464
	2.319.882
	1.746.582

	2
	Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	2.049.256
	941.153
	1.108.103

	3
	Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.540.000
	744.676
	795.324

	4
	Chi đầu tư phát triển khác
	129.258
	129.258
	-

	5
	Ghi chi tiền thuê đất
	23.636
	23.636
	-

	II
	Chi thường xuyên. Trong đó
	14.609.487
	5.343.057
	9.266.430

	1
	Chi an ninh - quốc phòng địa phương
	665.489
	176.260
	489.229

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
	5.435.280
	1.351.989
	4.083.291

	3
	Chi sự nghiệp y tế, dân số
	1.363.976
	1.362.692
	1.284

	4
	Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ
	107.133
	107.133
	-

	5
	Chi sự nghiệp văn hóa 
	186.971
	114.769
	72.202

	6
	Chi sự nghiệp thể dục thể thao
	162.335
	128.627
	33.708

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh - truyền hình
	47.404
	-
	47.404

	8
	Chi đảm bảo xã hội
	840.857
	225.321
	615.536

	9
	Chi sự nghiệp kinh tế
	2.669.472
	956.054
	1.713.418

	10
	Sự nghiệp quản lý môi trường
	770.996
	185.354
	585.642

	11
	Chi quản lý hành chính
	2.031.705
	651.965
	1.379.740

	12
	Chi khác ngân sách
	327.869
	82.893
	244.976

	III
	Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương
	785.395
	554.481
	230.914

	IV
	Dự phòng ngân sách
	450.000
	165.665
	284.335

	V
	Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	0

	VI
	Chi trả nợ lãi vay đầu tư CSHT
	10.353
	10.353
	-

	B
	Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên
	6.893.935
	6.893.935
	0

	1
	Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	6.893.935
	6.893.935
	-

	2
	Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách và một số chương trình mục tiêu
	-
	-
	-

	C
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	23.765
	23.765
	0


